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UBND TỈNH PHÚ THỌ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI CHÍNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 199/BC-STC Phú Thọ, ngày  02 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO
Giá cả thị trường tháng 11 năm 2024

Kính gửi: UBND tỉnh Phú Thọ

Thực hiện Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài 
chính quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá cả thị trường, và kinh 
phí đảm bảo cho công tác tổng hợp, phân tích dự báo giá cả thị trường, Sở Tài 
chính tỉnh Phú Thọ báo cáo giá cả thị trường tháng 11 năm 2024, cụ thể như sau:

          III. Tổng quan về tình hình thị trường, giá cả trong tháng 11 năm 
2024:

1. Phân tích thực trạng, nguyên nhân của các yếu tố tác động đến CPI
         Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 
tháng 11/2024 tăng 0,18% so với tháng trước, tăng 2,31% so với tháng 12 năm 
trước (sau 11 tháng) và tăng 3,16% so với cùng tháng năm trước (sau 12 tháng).
          So với tháng trước, CPI tháng 11/2024 tăng ở các nhóm hàng: Nhà ở, 
điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,01%; hàng hoá và dịch vụ khác 
tăng 0,53%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,28%; đồ uống và thuốc lá tăng 
0,27%; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,25%; giáo dục tăng 0,05%; văn hoá, 
giải trí và du lịch tăng 0,04%; giao thông tăng 0,02%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 
0,01%;... Ngược lại: Bưu chính viễn thông giảm 0,14% (thiết bị điện thoại giảm 
0,49%); hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,11% (thực phẩm giảm 0,28%);... 
          CPI tháng 11/2024 tăng so với cùng kỳ tập trung ở các nhóm: Hàng hoá 
và dịch vụ khác tăng 8,42%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng 
tăng 6,34%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 6,03%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 
4,36%; đồ uống và thuốc lá tăng 2,82%; văn hoá, giải trí và du lịch tăng 2,79%; 
thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,69%; giáo dục tăng 0,06%;... 
          Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 11 tháng năm 2024 tăng 3,9% so với cùng 
kỳ, trong đó: Nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 7,74%; hàng 
hoá và dịch vụ khác tăng 7,52%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 5,84%; hàng ăn và 
dịch vụ ăn uống tăng 5,07%; đồ uống và thuốc lá tăng 4,44%; văn hoá, giải trí 
và du lịch tăng 2,73%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,51%; giáo dục tăng 
0,6%; giao thông tăng 0,15%; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,14%;... 
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        Tháng 11/2024, chỉ số giá vàng tăng 0,4% so tháng trước, giá bán bình 
quân trong tháng 8.530.000 đồng/chỉ; giá đô la Mỹ (USD) tăng 1,03%, giá bán 
bình quân trong tháng 25.430 đồng/USD. 
            2. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của địa phương trong kỳ báo cáo

Chỉ số giá tháng 10/2024 so với 

Nhóm hàng Kỳ gốc 
(2019)

Cùng kỳ 
năm trư

ớc

Tháng 12 
năm trước

Tháng trư
ớc

Chỉ số giá 
bình quân 

tháng 11 nă
m 2024 so 

với cùng kỳ 
năm trước

Chỉ số giá tiêu dùng 115,06 103,16 102,31 100,18 103,90

I. Hàng ăn và dịch vụ 
ăn uống 123,73 104,36 104,01 99,89 105,07

1. Lương thực 131,31 105,91 104,32 100,40 110,11

2. Thực phẩm 121,48 104,09 103,97 99,72 103,77

3. Ăn uống ngoài gia 
đình 127,64 104,28 103,93 100,22 106,76

II. Đồ uống và thuốc lá 125,16 102,82 102,66 100,27 104,44

III. May mặc, mũ nón, 
giầy dép 111,90 99,97 99,63 100,25 100,14

IV Nhà ở, điện, nước, 
chất  đốt và VLXD 123,68 106,34 105,23 101,01 107,74

V. Thiết bị và đồ dùng 
gia đình 108,66 101,69 101,28 100,28 101,51

VI. Thuốc và dịch vụ y 
tế 110,45 106,03 100,12 100,01 105,84

VII. Giao thông 103,43 97,17 98,76 100,02 100,15

VIII. Bưu chính viễn 
thông 97,14 99,48 99,92 99,86 99,6

IX. Giáo dục 107,59 100,06 100,20 100,05 100,06

X. Văn hóa, giải trí và 
du lịch 102,37 102,79 102,99 100,04 102,73

XI. Hàng hóa và dịch 
vụ khác 128,17 108,42 107,69 100,53 107,52

Chỉ số giá vàng 218,62 143,53 138,47 100,40 132,58

Chỉ số giá đô la Mỹ 109,38 103,88 103,37 101,03 106,10

         3. Thống kê mức hàng hóa, dịch vụ
(Có bảng tổng hợp chi tiết kèm theo)

         II. Đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá của 
tỉnh Phú Thọ tháng 11 năm 2024:
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         1. Tình hình kinh tế xã hội và giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh tháng 
11 năm 2024

          Kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2024 trên địa bàn tỉnh duy trì ổn định, sản 
xuất nông nghiệp đảm bảo khung lịch thời vụ; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng 
trưởng; các hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra sôi động về những tháng cuối 
năm; chỉ số giá tiêu dùng được kiềm chế ở mức thấp; an ninh, chính trị, trật tự 
an toàn xã hội được đảm bảo.

    2. Tình hình thực hiện kê khai giá tại địa phương

- Sở Tài chính thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ kê khai giá theo quy 
định. Tháng 11, Sở Tài chính đã tiếp nhận 77 bộ hồ sơ kê khai giá, trong đó: 
68 bộ hồ sơ xăng dầu; 09 bộ hồ sơ gas. Qua tiếp nhận hồ sơ kê khai giá đã 
nắm bắt được diễn biến giá cả thị trường và kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Bộ 
Tài chính để có biện pháp chỉ đạo, điều hành.

- Tiếp nhận báo cáo giá cả thị trường, giá hàng nông sản của UBND các 
huyện, thị xã, thành phố phục vụ công tác quản lý, tổng hợp báo cáo giá cả thị 
trường theo quy định.

3. Các công việc khác liên quan đến lĩnh vực quản lý giá
- Báo cáo giá cả thị trường tháng 10 năm 2024.
- Báo cáo thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả tháng 11 năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 
2024.

- Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định phân công nhiệm vụ 
quản lý nhà nước về giá, thẩm định giá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Tham gia định giá tài sản tố tụng dân sự theo đề nghị của TAND tỉnh.

- Tham gia ý kiến xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu.

- Tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch Cao điểm chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

- Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh: Ban hành 
quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ di dời đối với cây trồng, vật nuôi khi Nhà 
nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Thực hiện các công việc khác phát sinh liên quan đến công tác quản lý 
giá, các công việc khác được UBND tỉnh giao nhiệm vụ và đề xuất hướng giải 
quyết các công việc liên quan đến công tác quản lý giá.

III. Dự báo diễn biến giá cả thị trường trong tháng 12 năm 2024
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- Dự báo tình hình giá cả thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm 
các mặt hàng thiết yếu tháng 12 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vẫn duy trì 
ổn định.

- Tăng cường theo dõi diễn biến giá cả thị trường, những mặt hàng thiết 
yếu; kiểm soát việc đăng ký giá, kê khai, niêm yết giá đối với các doanh nghiệp 
kinh doanh các mặt hàng thuộc diện đăng ký giá, kê khai giá theo quy định.

- Thực hiện các công việc khác phát sinh liên quan đến công tác quản lý 
giá được cấp có thẩm quyền giao.

Trên đây là tình hình giá cả thị trường và công tác Quản lý giá tháng 11 n
ăm 2024 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Sở Tài chính Phú Thọ trân trọng báo cáo Bộ 
Tài chính (Cục Quản lý Giá), UBND tỉnh./.

  Nơi nhận
- Tỉnh ủy (để b/c);  
- UBND tỉnh (để b/c);
- Cục QLG (để b/c);
- GĐ, PGĐ (Ô.Đức);
- Sở Tài chính các tỉnh;
- Đ/c Lê Quang Hà (để đăng trang Web của Sở);
- Lưu: VT, QLG&CS(X).
                                                     

            KT. GIÁM ĐỐC
            PHÓ GIÁM ĐỐC

                             
          

    
             Nguyễn Tiến Đức
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